SO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

THANH PHO DA NANG DPoc lap - Tw do - Hanh phic
TRUONG TRUNG HQC PHO THONG
SON TRA
Sb: 233 /TB-THPTST Pa Néng, ngay 30 thang 7 nam 2024
THONG BAO

Két qua khio sat chon ddi tuyén hoc sinh gi6i 16p 10
Nam hoc 2024 — 2025

Thuc hién Ké hoach s6 213/KH-HDTSTHPTST ngay 24/6/2024 ctua Hoi dong
tuyén sinh Truong Trung hoc phd thong Son Tra vé viéc Tuyén sinh 16p 10 nim hoc
2024 - 2025 va Thong bao sé 222/TB-THPTST ngay 15/7/2024 cta Truong Trung
hoc pho thong Son Tra vé viéc khao sat chon doi tuyén hoc sinh giéi 16p 10 nam hoc
2024 - 2025, ngay 27/7/2024 nha truong da tién hanh t6 chirc khao sat theo hinh thirc
tryc tiép tai trudng d6i vai 77 hoc sinh dang ky du khao sat 06 mon gom: Toan, Ngit
van, Tiéng Anh, Vat li, Héa hoc, Sinh hoc.

Cin ctr két qua cham khao sat, Truong Trung hoc pho thong Son Tra Thong
bao Két qua khao sat (Phy Iyc I) va Danh sach d6i tuyén cac mon (Phu luc I1) dé quy
phu huynh, hoc sinh dugc biét.

Tran trong thong bao./.

Noi nhdn:

- HT, PHT;

- T6 truéng CM, VP;

- Niém yét tai bang thong bao;

- Thong bao tai trang web truong;
- Luu: VT, VPNVN.




Phulucl
ON'D OI TUYEN HOQC SINH GIOI LOP 10
ANV HOC 2024 — 2025
(Pinh kém Théng bdo sé 233 [TB-THPTST ngay 30 /7/2024
ciia Hiéu truong Trieong Trung hoc phé théng Son Tra)

] Ngay, Mah Két qua
STT H(’) va ten thalsligr;;]lam SBD khao sat Diém Sf') Ghl Chl:l
1 | Nguyén Tuan Anh 25/3/2009 | TO1 Toan Ving
2 | Truong Thanh Danh 01/9/2009 T02 Toan Ving
3 | Nguyén Puc Hai 23/11/2009 | T 03 Toan 4,25
4 | Nguyén Mau Hoang Huy 24/9/2009 T 04 Toén 4,00
5 | Nguyén Xuan Khang 23/6/2009 T05 Toan 3,75
6 | Chau Khoa 27/01/2009 | T 06 Toan 5,00
7 | Pham Tan Pat 26/11/2009 | TO7 Toan 5,25
8 | Thai Céng Thanh 27/10/2009 | T 08 Toan 3,50
9 | Nguyén Ngoc Bao Tram 16/12/2009 | T 09 Toén 5,50
10 | V@ Thai Toan 20/02/2009 | T 10 Toan 5,25
11 | H6 Thi Nha Tric 3/2/2009 T11 Toan 3,50
12 | Nguyén Hoang Thanh Trung 21/6/2009 T12 Toén 5,00
13 | Nguyén Vin Minh Vil 29/4/2009 T13 Toén Vang
14 | Nguyén Chi Nguyén 10/04/2009 | T 14 Toan 5,25
15 | Nguyén Thi Tram Anh 27/8/2009 | V01 | Ngit van Ving
16 | Duong Gia Han 28/4/2009 | V02 | Ngit van Ving
17 | Tran Minh Hoang 24/10/2009 V 03 Ngir van 5,25
18 | Nguyén Quéch Thanh Hiéu 26/9/2009 V 04 Ngit van 5,00
19 | Nguyén Anh Khoi 26/5/2009 | V05 | Ngit vin 6,75
20 | Tran Huyén Anh Minh 14/6/2009 | V06 | Ngii vin 5,50
21 | Nguyén Thi Diéu Linh 17/2/2009 V07 Ngit vin Ving
22 | Vuong Khanh Linh 18/6/2009 V08 Ngit van 7,50
23 | Bui Thi Thién Nga 10/02/2009 | V09 Ngit van Ving
24 | Truong Thao Nguyén 1/5/2009 V10 Ngit van 6,25
25 | Nguyén Ba Diém Phiic 16/3/2009 V11 Ngit vin 7,25
26 | Nguyén Kim Phuong 11/8/2009 | V12 Ngit viin Vang
27 | Nguyén Phuong Bao Song 24/3/2009 V13 Ngir van Ving
28 | Bui Thi Bao Trdm 10/10/2009 | V14 Ngit vin 6,00
29 | Thai Ngoc Man Uyén 7/12/2009 V15 Ngir van 4,50
30 | Lé Pang Thién An 07/05/2009 | TAO1 | Tiéng Anh | 7,50
31 | Nguyén Dtrc Tri Anh 21/1/2009 | TAO02 | Tiéng Anh | 5,75
32 | Nguyén Anh Bao 02/11/2009 | TAO03 | Tiéng Anh 7,38
33 | Nguyén Lé Gia Bao 24/8/2009 | TAO04 | Tiéng Anh Ving
34 | Huynh Hitu Pan 09/9/2009 TA05 | Tiéng Anh 6,63
35 | Lé Manh Pat 26/01/2009 | TA06 | Tiéng Anh Ving
36 | Vii Minh Duc 21/10/2009 | TAO7 | Tiéng Anh | 4,63
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37 | Nguyén Gia Han 7/5/2009 TA08 | Tiéng Anh 6,25
38 | Pham Anh Hiép 6/12/2009 | TA09 | Tiéng Anh | 6,25
39 | Nguyén Quang Khang 17/2/2009 TA10 | Tiéng Anh 5,25
40 | Tran Nguyén Khoi 28/6/2009 | TA1l | Tiéng Anh Ving
41 | Chau Anh Kiét 14/2/2009 | TA12 | Tiéng Anh Ving
42 | Pham Ngoc Thanh Luan 01/9/2009 | TA13 | Tiéng Anh | 5,00
43 | Nguyén Duong Cat Linh 07/5/2009 | TA14 | Tiéng Anh Ving
44 | Tran Van Nhat Minh 14/10/2009 | TA15 | Tiéng Anh | 3,50
45 | Thai Pinh Nam 12/12/2009 | TA16 | Tiéng Anh | 2,00
46 | VO Phuong Bao Ngoc 19/1/2009 TA17 | Tiéng Anh 6,25
47 | V5 Hb Yén Nhi 10/11/2009 | TA18 | Tiéng Anh Ving
48 | Tran Uyén Nhi 17/8/2009 | TA19 | Tiéng Anh | 3,25
49 | Duong Hiru Phii 23/6/2009 | TA20 | Tiéng Anh | 3,38
50 | VO Ngoc Bich Quan 12/3/2009 TA21 | Tiéng Anh 6,25
51 | H6 Anh Thai 5/6/2009 | TA22 | Tiéng Anh | 5,88
52 | Tran Phudc Tuan 31/7/2009 | TA23 | Tiéng Anh | 4,88
53 | Nguyén Thanh Vin 9/5/2009 TA24 | Tiéng Anh 9,00
54 | Hoang Tran Minh Vy 19/12/2009 | TA25 | Tiéng Anh | 4,50
55 | Lé Pang Duy Pat 29/4/2009 | Lio01 Vat li 5,30
56 | Nguyén Chi Hung 18/5/2009 | Li02 Vit 1i 8,30
57 | L& Hoang Nam Khang 06/6/2009 Li 03 Vat li 4,30
58 | Pd Nguyén Nguyén Khang 17/10/2009 | Li 04 Vit li 3,00
59 | Nguyén Pirc Tan Phiic 25/10/2009 | Li05 Vat li Vang
60 | Lam Bao Quan 18/11/2009 | Li06 Vat li 7,50
61 | DS Thi Hién Thao 3/3/2009 Li 07 Vat li Ving
62 | H6 Hiéu Minh Thinh 11/5/2009 | LiO08 Vit i 5,50
63 | Huynh Thao Truc 8/12/2009 | Li09 Vat li 7,00
64 | Hoang Bach Tung 12/9/2009 Li 10 Vat li 2,50
65 | V& Huy Quang Hiéu 30/5/2009 | HO1 Hoa hoc 3,38
66 | Tran Qudc Huy 22/5/2009 | HO02 Héa hoc 5,25
67 | Tran Lé Bao Ngoc 31/10/2009 | H 03 Hoa hoc 4,38
68 | Tran Quoc Phlc 24/8/2009 | HO04 | Hoahoc Ving
69 | Lé Manh Quan 14/8/2009 H 05 Hoéa hoc 4,38
70 | Mai Phan Nhu Quynh 25/9/2009 | H06 Hoa hoc 3,13
71 | Nguyén Van Tai 8/11/2009 | HO07 Hoa hoc 6,50
72 | Duong Quang Bdo Thanh 22/11/2009 H 08 Hoba hoc 4,88
73 | Nguyén Vin Thuin 15/6/2009 H 09 Hoba hoc 4,25
74 | Nguyén Ngoc Quynh Thu 6/4/2009 H 10 Hoa hoc Ving
75 | Bao Quang Vinh 25/1/2009 H11 Hoa hoc 1,13
76 | Ha Buc Hué Chi 14/12/2009 | SI01 | Sinhhoc Ving
77 | V& Thanh Kha 15/12/2009 | SI102 | Sinhhoc 8,05

Danh sach nay c6 77 hoc sinh ddng ky khdo sdt, ving 20 hoc sinh./




(Dinh kém T o "233 /TB-THPTST ngay 30 /7/2024
cua Hiéu tmm’ng Trieong Trung hoc phé théng Son Tra)

STT Ho va tén Nga}y’ thang, Poi tuyén Ghicha
: nam sinh :
Poi tuyén Toan

1 | Chau Khoa 27/01/2009 Toan

2 | Pham Téan DPat 26/11/2009 Toan

3 | Nguyén Ngoc Bao Traim 16/12/2009 Toan

4 | V6 Thai Toan 20/02/2009 Toan

5 | Nguyén Hoang Thanh Trung 21/6/2009 Toan

6 | Nguyén Chi Nguyén 10/04/2009 Toan

Poi tuyén Vit li, Héa hoc, Sinh hoc

1 | Lé bang Duy Dat 29/4/2009 Vat li

2 | Nguyén Chi Hung 18/5/2009 Vat li

3 | Lam Bao Quan 18/11/2009 Vit li

4 | Ho Hiéu Minh Thinh 11/5/2009 Vat li

5 | Huynh Thao Triic 08/12/2009 Vit li

6 | Tran Quoc Huy 22/5/2009 Hoa hoc
7 | Nguyén Vin Tai 08/11/2009 Hoa hoc
8 | Duong Quang Bao Thanh 22/11/2009 Hoéa hoc
9 | V6 Thanh Kha 15/12/2009 Sinh hoc

Poi tuyén Ngir viin
1 | Tran Minh Hoang 24/10/2009 Ngit vin
2 | Nguyén Quach Thanh Hiéu 26/9/2009 Ngit vin
3 | Nguyén Anh Khoi 26/5/2009 Ngit van
4 | Tran Huyén Anh Minh 14/6/2009 Ngit vin
5 | Vuong Khéanh Linh 18/6/2009 Ngit van
6 | Truong Thao Nguyén 01/5/2009 Ngir van
7 | Nguyén Ba Diém Phiic 16/3/2009 Ngit vin
8 | Bui Thi Bao Tram 10/10/2009 Ngit van
Poi tuyén Tiéng Anh

1 | Lé bang Thién An 07/05/2009 | Tiéng Anh
2 | Nguyén Puc Tri Anh 21/1/2009 Tiéng Anh
3 | Nguyén Anh Bao 02/11/2009 | Tiéng Anh
4 | Huynh Hitu Pan 09/9/2009 Tiéng Anh
5 | Nguyén Gia Han 07/5/2009 Tiéng Anh
6 | Pham Anh Hiép 06/12/2009 | Tiéng Anh
7 | Vo Phuong Bdo Ngoc 19/1/2009 Tiéng Anh
8 | V5 Ngoc Bich Quéan 12/3/2009 Tiéng Anh
9 | HO Anh Thai 05/6/2009 Tiéng Anh
10 | Nguyén Thanh Vin 09/5/2009 Tiéng Anh

Danh sach nay c6 33 hoc sinh./.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:28:49+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Bùi Minh Quảng<quangbm@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:34:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:34:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:34:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:35:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:35:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:35:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:35:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:35:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T10:35:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SƠN TRÀ<thptsontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




